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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh  

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí: 6.7 Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng.  

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Các loại hình và 

số lượng các hoạt 

động NCKH của 

GV, NCV được xác 

lập để cải tiến chất 

lượng. 

Các loại hình và số 

lượng các hoạt động 

NCKH của GV, 

NCV được giám sát 

và đối sánh hằng 

năm để cải tiến chất 

lượng. 

1. Có văn bản quy định cụ thể về các 

loại hình và số lượng sản phẩm NCKH 

mà GV, NCV phải thực hiện. 

2. Kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng 

các yêu cầu về số lượng, chất lượng các 

hoạt động NCKH của GV, NCV được 

giám sát, đối sánh hằng năm nhằm cải 

tiến hoạt động NCKH. 

 

- Tài liệu/quy định cụ thể về các 

loại hình và số lượng các hoạt 

động NCKH của GV, NCV*. 

- Sổ tay NCKH*. 

- Bản mô tả vị trí công việc của 

GV, NCV. 

- Dữ liệu thống kê về các NCKH 

và phục vụ cộng đồng hằng năm*. 

- Hồ sơ năng lực của GV, NCV*. 

- Kết quả đánh giá, phân loại GV, 

NCV hằng năm*. 

- Ý kiến phản hồi của GV, NCV 

và các bên liên quan. 

ĐHĐN 

P.TCHC&QT 

Khoa SP.KHXH 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

SP.KHXH, 

P.TCHC&QT, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 6.7 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 
Ghi chú 

1 H6.06.07.01 

Chính sách về nghiên cứu khoa hoc̣ 

1 

Ban hành quy định về hoạt động Nghiên 

cứu khoa học 

Số 138/ĐHĐN-NCKH, 

ngày 08/02/2018 
ĐHĐN 

 

Ban hành quy định về hoạt động Nghiên 

cứu khoa học 

Số 1262/QĐ-ĐHĐN, ngày 

30/10/2020 
ĐHĐN 

 

Ban hành quy định về hoạt động Nghiên 

cứu khoa học của trường ĐHĐN 

Số 242/QĐ-ĐHĐN, ngày 

22/02/2022 
ĐHĐN 

 

2 

Thông báo hỗ trơ ̣công bố khoa hoc̣ và 

khen thưởng các bài báo đăng trên Tap̣ chi ́

quốc tế thuôc̣ danh muc̣ ISI, SCOPUS,… 

Số 1564/QĐ-ĐHĐN-

NCKH, ngày 18/11/2019 
ĐHĐN 

 

3 

Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2023 

Số 941/QĐ-ĐHĐN, ngày 

19/6/2023 
ĐHĐN 

 

Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2022 

Số 266/QĐ-ĐHĐN, ngày 

28/02/2022 
ĐHĐN 

 

Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2021 

Số 1185/QĐ-ĐHĐN, ngày 

29/9/2021 
ĐHĐN 

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2021 

Số 1659/QĐ-ĐHĐN, ngày 

27/12/2021 

ĐHĐN  

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2020 

Số 623/QĐ-ĐHĐN, ngày 

30/6/2020 

ĐHĐN  

Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2019 

Số 56/QĐ-ĐHĐN, ngày 

02/01/2019 

ĐHĐN  

Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội Số ...../QĐ-ĐHĐN, ngày ĐHĐN  
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bộ năm 2018 ...... 

2 H6.06.07.02 

Qui điṇh về các loaị hình và số lươṇg các hoaṭ đôṇg NCKH của GV 

1 

Quyết điṇh về việc ban hành Qui định về 

chế độ làm việc của giảng viên Trường 

Đại học Đồng Nai 

Số 1099/QĐ-ĐHĐN, ngày 

6/9/2021 
ĐHĐN 

 

2 
Quyết định ban hành về hoạt động NCKH 

của trường Đại học Đồng Nai 

Số 242/QĐ-ĐHĐN, ngày 

22/02/2022 
 

 

3 H6.06.07.03 

1 
Quyết điṇh thành lâp̣ Hôị đồng Khoa hoc̣ 

và Đào taọ Khoa năm học 2018-2019 

Số 985/QĐ-ĐHĐN-

NCKH, ngày 22/08/2018 
ĐHĐN 

 

2 
Quyết điṇh thành lâp̣ Hôị đồng Khoa hoc̣ 

và Đào taọ Khoa năm học 2019-2020 

Số 1272/QĐ-ĐHĐN-

NCKH, ngày 23/09/2019 
ĐHĐN 

 

3 
Quyết điṇh thành lâp̣ Hôị đồng Khoa hoc̣ 

và Đào taọ Khoa năm học 2020 - 2021 

Số 123/QĐ-ĐHĐN, ngày 

25/01/2021 
ĐHĐN 

 

4 
Quyết điṇh thành lâp̣ Hôị đồng Khoa hoc̣ 

và Đào taọ Khoa năm học 2021-2022 

Số 1684/QĐ-ĐHĐN, ngày 

30/12/2021 
ĐHĐN 

 

5 
Quyết điṇh thành lâp̣ Hôị đồng Khoa hoc̣ 

và Đào taọ Khoa năm học 2022-2023 

Số 257/QĐ-ĐHĐN, ngày 

22/02/2023 
ĐHĐN 

 

4 H6.06.07.05 

Dữ liệu thống kê hoaṭ đôṇg NCKH của GV 

1 Kế hoạch về Tổ chức hội thảo cấp khoa 2018-2022 Khoa Kinh tế Thiếu 

2 Bản photo bài báo khoa hoc̣ của GV 2018-2023 Khoa Kinh tế Thiếu  

5 H6.06.07.06 1 Kế hoac̣h ký kết hơp̣ tác với doanh nghiệp 2023 Khoa Kinh tế Thiếu 

6 H6.06.07.07 

1 

Quyết điṇh về viêc̣ ban hành Qui điṇh 

quản lý đề tài nghiên cứu khoa hoc̣ và phát 

triển công nghê ̣Cấp cơ sở Trường  

2023 ĐHĐN 

Thiếu 

2 
Thống kê và đối sánh hoạt động NCKH 

của giảng viên 
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 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

Người báo cáo  
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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